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華語文能力測驗 
Test Of Proficiency-Huayu（TOP） 

 

 測驗簡介  

華語文能力測驗（TOP）是為母語非華語者

所設計的標準化測驗，想要在台灣唸書、工作，

或是正在學中文並且想知道自己學習成效的人

士，都適合參加本測驗來檢定自己的華語文能力。 

通過本測驗等級標準的人士將會獲得語言能

力證書，此張證書可以作為申請就讀台灣的大

學、研究所，或工作所需的中文能力證明，也可

以作為台灣各華語教學中心的分班參考。 

 測驗形式  

華語文能力測驗分為基礎、初等、中等、高

等四個等級。基礎測驗考試時間為80分鐘，共有

80題單選題，分為二個部份：聽力測驗（看圖回

答、問答理解、對話理解、完成對話）及閱讀測

驗（單句理解、看圖釋義、選詞填空、完成段落）。

初中高三等考試時間為110分鐘，共有120題的單

選題，分為三個部份：聽力測驗、詞彙語法及閱

讀測驗。各等級適用對象說明如下： 

基礎：在台灣學習180小時以上或具備800個詞

彙量 

初等：在台灣學習360-480小時以上或具備

1500個詞彙量 

中等：在台灣學習480-960小時以上或具備

5000個詞彙量 

高等：在台灣學習960小時以上或具備8000個

詞彙量 

華語文能力測驗網站有模擬試題供考生瞭解

考試形式與方向，歡迎有興趣的考生直接連結網

頁並預作練習：http://www.sc-top.org.tw/。 

 測驗時間與地點  

華語文能力測驗在台灣一年舉行2次，分別在

5月及11月的第一個星期六舉行，北、中、南三

區均設有考場。詳細考試訊息請參考華語文能力

測驗網站http://www.sc-top.org.tw/。 

 報名  

  請連結http://www.sc-top.org.tw/網路報名。 

 付費方式  

各等測驗費用均為新台幣 1,000 元整，請務必

在完成線上報名之後三日內完成繳費。繳費方式有二

種： 

1. 現場繳費：至考試中心或推廣中心繳交現金。 

2. 匯款：至郵局填寫劃撥單，完成匯款後再將匯款收

據（請附上連絡資訊）傳真至02-3343-2413。 

匯款帳號：19811726 戶名：國立台灣師範大學 

 考試中心  

北區 

國立台灣科技大學總務處事務組 02-2737-6159 

輔仁大學語言中心 02-2905-2414、02-2905-2487 

國立交通大學華語中心 03-513-1231  

中區 

逢甲大學華語文教學中心 04-2451-7250分機5873、5875  

南區 

國立成功大學文學院華語中心 06-275-7575分機52040 

文藻外語學院華語中心 07-342-6031分機3302、3303 

 推廣中心  

北區 

國立台灣師範大學國語教學中心 02-2321-8457分機816 

國立政治大學華語文教學中心 02-2939-3091分機67141 

國立台北教育大學華語文中心 02-2732-1104分機2025 

淡江大學成人教育部華語中心 02-2321-6320分機24 

銘傳大學進修推廣處推廣教育組 02-2882-4564分機8221 

景文科技大學研發處國際交流組 02-8212-2000分機2207 

中原大學推廣教育中心華語組 03-265-1315 

中區 

國立中興大學語言中心華語班 04-2284-0326分機399 

國立雲林科技大學華語教學中心 05-534-2601分機3121 

環球技術學院國際事務中心華語教學組 05-537-0988分機2232 

南區 

南台科技大學華語中心 06-253-3131分機6010 

國立中山大學華語教學中心 07-525-2000分機3030、3031 

樹德科技大學推廣教育中心 07-615-8000分機2504 
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THI TRẮC NGHIỆM TRÌNH ĐỘ HOA NGỮ 
Test Of Proficiency-Huayu（TOP） 

 Giới thiệu về kỳ thi  

Thi trắc nghiệm trình độ Hoa ngữ (TOP) là cuộc thi dành 

cho người có tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Hoa. Những 

người muốn học tập, làm việc tại Đài Loan hoặc  kiểm tra 

trình độ tiếng Hoa của bản thân đều có thể tham dự cuộc thi 

này. 

Nếu kết quả thi đạt mức qui định trở lên, người dự thi sẽ 

được cấp cấp giấy chứng nhận trình độ ngôn ngữ. Giấy chứng 

nhận này sẽ được công nhận khi đăng ký vào các trường Đại 

học, Viện nghiên cứu hoặc xin việc tại Đài Loan; ngoài ra đây 

cũng là căn cứ để các Trung tâm đào tạo tiếng Hoa phân loại 

trình độ học sinh. 

 Các hình thức trắc nghiệm  

Thi trắc nghiệm trình độ Hoa ngữ (TOP) có bốn cấp độ: Cơ 

bản, Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp.  Thời gian làm bài của 

cấp Cơ bản là 80 phút, có tất cả 80 câu hỏi lựa chọn, chia làm 

hai phần: Nghe hiểu (xem tranh và trả lời , nghe hiểu hội 

thoại, hoàn thành hội thoại) và Đọc hiểu ( đọc hiểu câu đơn, 

xem tranh và giải thích, chọn từ điền trống, hoàn thành đoạn 

văn) . Thời gian làm bài của cấp Sơ ,Trung và Cao cấp là 110 

phút, có tất cả 120 câu hỏi lựa chọn, chia làm 3 phần: Nghe 

hiểu, Ngữ pháp từ vựng và Đọc hiểu. Tiêu chí phân loại các 

cấp độ như sau: 

Cơ bản: đã học tiếng Hoa 180 giờ trở lên hoặc có vốn 

từ vựng 800 từ 

Sơ cấp: đã học tiếng Hoa từ 360-480 giờ trở lên hoặc 

có vốn từ vựng 1500 từ. 

Trung cấp: đã học tiếng Hoa 480-960 giờ trở lên hoặc 

có vốn từ vựng 5000 từ. 

Cao cấp: đã học tiếng Hoa 960 giờ trở lên hoặc có vốn 

từ vựng 8000 từ. 

Trang web chính thức của cuộc thi có đăng tải đề thi 

mẫu, thí sinh dự thi có thể trực tiếp truy cập địa chỉ sau để làm 

bài thi thử: http://www.sc-top.org.tw/ 

 Thời gian và địa điểm thi  

Cuộc thi được tổ chức tại Đài Loan mỗi năm hai lần vào 

ngày thứ 7 tuần đầu tiên của tháng 5 và tháng 11, ở cả ba khu 

vực Bắc, Trung, Nam . Thông tin chi tiết về cuộc thi có thể 

tham khảo tại địa chỉ: http://www.sc-top.org.tw/. 

 Đăng ký dự thi  

Truy cập địa chỉ http://www.sc-top.org.tw/ để đăng ký 

trực tuyến. 

 Lệ phí dự thi  

Lệ phí dự thi cho tất cả các cấp độ là 1000 Đài tệ. Thí sinh 

phải nộp lệ phí trong vòng 3 ngày kể từ khi đăng ký trực tuyến. 

Có hai hình thức nộp lệ phí: 

1. Nộp trực tiếp：đến các trung tâm tổ chức thi hoặc các trung 

tâm phát triển để nộp tiền mặt. 

2. Chuyển khoản：đến bưu điện chuyển tiền bằng hình thức 

điện hối, sau đó gửi hóa đơn( kèm thông tin liên lạc) qua fax 

đến số 02-3343-2413 

Số tài khoản : 19811726 

Tên tài khoản: Trường đại học quốc lập Sư phạm Đài Loan 

 Trung tâm tổ chức thi  

Miền Bắc 

Phòng hành chính tổng hợp Đại học quốc lập kỹ thuật Đài Loan 
02-2737-6159 
Trung tâm ngôn ngữ Đại học Phụ Nhân  02-2905-2414, 02-2905-2487 
Trung tâm Hoa Ngữ Đại học Giao thông 03-513-1231 

Miền Trung 

Trung tâm Hoa ngữ trường Đại học Phùng Giáp 04-2451-7250 ext. 
5873, 5875 

Miền Nam 

Trung tâm Hoa ngữ học viện văn học trường Đại học quốc lập Thành 
Công 06-275-7575 ext. 52040 
Trung tâm Hoa ngữ Học viện ngoại ngữ Văn Tảo 07-342-6031 ext. 
3302, 3303 

 Trung tâm phát triển  

Miền Bắc 

Trung tâm Quốc Ngữ Đại Học Sư Phạm Đài Loan , 02-2321-8457 ext. 
816 
Trung tâm Hoa ngữ Đại học quốc lập Chính Trị 02-2939-3091 ext. 
67141 
Trung tâm Hoa ngữ Đại học giáo dục Đài Bắc 02-2732-1104 ext. 2025 
Trung tâm Hoa ngữ khoa tại chức đại học Đạm Giang 02-2321-6320 
ext. 24 
Tổ phát triển giáo dục phòng đào tạo nâng cao Đại học Danh Truyền 
02-2882-4564 ext. 8221 
Tổ quan hệ quốc tế phòng phát triển Đại học kỹ thuật Cảnh Văn  
02-8212-2000 ext. 2207 
Tổ tiếng Hoa trung tâm phát triển giáo dục trường Đại học Trung 
Nguyên 03-265-1315 

Miền Trung 

Lớp Hoa ngữ Trung tâm ngôn ngữ Đại học quốc lập Trung Hưng 
04-2284-0326 ext. 399 
Trung tâm Hoa ngữ Đại học kỹ thuật Vân Lâm 05-534-2601ext. 3121 
Tổ Hoa ngữ Trung tâm quan hệ quốc tế Học viện kỹ thuật hoàn cầu 
05-537-0988 ext.2232 

Miền Nam 

Trung tâm Hoa ngữ Đại học kỹ thuật Đài Nam 06-253-3131 ext.6010 
Trung tâm Hoa ngữ Đạo học quốc lập Trung Sơn 07-525-2000 ext.3030, 
3031 
Trung tâm phát triển giáo dục Đại học Thụ Đức 07-615-8000 ext.2504 

 

Chinese version provided on the back. 
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